
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Điêu Thị Bích Lượt.
Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Phẩm

2/ Bà Bùi Thị Hảo
Thưký phiên tòa:ÔngNguyễnHồngQuân -ThưkýTòa án nhân dân tỉnhPhúThọ
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Ông

Hoàng Thanh Phương - Kiểm sát viên.
Ngày 22 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử

công khai vụ án thụ lý số: 07/2023/TLST-HNGĐ ngày 09/01/2023 về việc: “Tranh
chấp Hôn nhân gia đình”; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2023/QĐXX-
ST ngày 24 tháng 2 năm 2023 và quyết định hoãn phiên tòa giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Chị Nghiêm Thị X, sinh năm 1989;
HKTT: Khu 6, thị trấn A, huyện B, tỉnh Phú Thọ;
Nơi ở: Số 27, đường TS, làng LB, xã LN, huyện VL, Đài L
Bị đơn: Anh Trần Văn T, sinh năm 1988;
HKTT: Khu 6, thị trấn A, huyện B, tỉnh Phú Thọ;
Nơi ở: Số 278, đoạn 3, đường TN, thị trấn TH, huyện TH, Đài L
Đại diện theo ủy quyền của chị X, anh T: Ông Phạm Tiến H và ông Nguyễn

Đức T
TT: Số 32, phố ĐQ, phường TH, quận C, thành phố Hà Nội.
Người cóquyền lợi, nghĩa vụ liênquan:BàPhạmThịCh - sinhnăm1965
TT: Khu 6, thị trấn A, huyện B, tỉnh Phú Thọ;

(Chị X, anh T, ông Huy, ông T, bà Ch vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết tại Tòa án nguyên đơn là chị
Nghiêm Thị X và bị đơn anh Trần Văn T trình bày:

Chị Nghiêm Thị X và anh Trần Văn T đăng ký kết hôn ngày 28/11/2008 tại
UBND xã T, huyện B, tỉnh Phú Thọ. Quá trình chung sống với nhau cuộc sống
chung của vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nguyên nhân do bất đồng quan điểm sống.
Nay anh, chị xác định tình cảm vợ chồng không còn nên anh, chị đề nghị Tòa án
nhân dân tỉnh Phú Thọ giải quyết cho ly hôn.

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Bản án số: 11/2023/HNGĐ-ST
Ngày 22 tháng 3 năm 2023
V/v: Tranh chấp hôn nhân gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Về con chung: Anh T, chị X xác định vợ chồng có 01 con chung là cháu Trần
Phương L, sinh ngày 19/12/2009. Khi ly hôn hai bên thống nhất để chị X trực tiếp nuôi
con chung, tiền cấp dưỡng nuôi con anh T, chị X tự thỏa thuận.

Về tài sản chung, công nợ: Chị X, anh T không đề nghị Tòa án giải quyết.
Trình bày của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bị đơn ông Phạm Tiến

H: Anh T, chị X thống nhất giao con chung là cháu L cho chị X nuôi dưỡng, hiện
tại chị X đang làm ăn, sinh sống tại Đài L nên cả hai đều nhất trí tạm giao cho bà
Phạm Thị Ch là mẹ đẻ của chị X trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu L trong thời
gian chị X ở Đài L.

Về cấp dưỡng nuôi con chung: AnhT, chị X tự nguyện thỏa thuận: Không đề nghị tòa
án giải quyết.

Về án phí: ChịX tự nguyện chịu toàn bộ án phí lyhôn sơ thẩm.
Trình bày của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị Ch: Bà Ch

nhất trí nhận nuôi cháu Trần Phương L, sinh ngày 19/12/2009 là con chung của chị X,
anh T trong thời gian chị X làm ăn, sinh sống tại Đài L. Bà Ch cam kết sẽ có trách
nhiệm đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho cháu L.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình
giải quyết vụ án của thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người
tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị
án theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về quan điểm giải quyết vụ án.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp

nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nghiêm Thị X xử:
Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Nghiêm Thị X và anh Trần Văn T.
Về con chung: Giao con chung là cháu Trần Phương L, sinh ngày 19/12/2009

cho chị Nghiêm Thị X trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi con chung
thành niên. Hiện nay chị X đang làm ăn, sinh sống tại Đài L. Tạm giao cháu L cho bà
Phạm Thị Ch trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng trong thời gian chị X ở Đài L. Tiền cấp
dưỡng nuôi con chung anh T, chị X tự thỏa thuận. Anh T có quyền đi lại thăm nom,
chăm sóc con chung không ai được cản trở.

Về tài sản chung, công nợ: Chị X, anh T không đề nghị Tòa án xem xét, giải
quyết nên không xem xét.

Về án phí: Chị X chịu toàn bộ án phí ly hôn theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Xem xét yêu cầu khởi

kiện của nguyên đơn là chị Nghiêm Thị X đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
giải quyết cho chị ly hôn anh Trần Văn T - sinh năm 1988; TT: Khu 6, thị trấn A,



huyện B, tỉnh Phú Thọ. Anh T, chị X hiện đang lao động tại Đài L, do vậy vụ án
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

[2] Về trình tự thủ tục tố tụng:
Trong quá trình giải quyết vụ án. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành thủ

tục tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho anh T, chị X thông qua người đại diện
theo ủy quyền của anh T, chị X. Tuy nhiên, anh T, chị X đều xin vắng mặt trong quá
trình giải quyết vụ án. Căn cứ vào quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân
dân tỉnh Phú Thọ tiến hành đưa vụ án ra xét xử vắng mặt anh T, chị X.

[2] Về nội dung:
Xem xét quan hệ hôn nhân giữa chị X và anh T, Hội đồng xét xử thấy rằng: Anh

T, chị X tự nguyện tìm hiểu có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân xã T, huyện B, tỉnh
Phú Thọ. Như vậy, là hôn nhân hợp pháp. Nay chị X, anh T cho rằng tình cảm vợ
chồng không còn và nhất trí ly hôn nên Hội đồng xét xử xử công nhận thuận tình ly
hôn giữa chị X, anh T.

Về con chung: Chị X, anh T xác định vợ chồng có 01 con chung là cháu
Trần Phương L, sinh ngày 19/12/2009. Khi ly hôn hai bên thống nhất để chị X trực
tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con chung. Tiền cấp dưỡng nuôi con chung hai bên tự
nguyện thỏa thuận không đề nghị tòa án giải quyết, xét thấy đó là sự tự nguyện
của chị X, anh T nên được chấp nhận. Anh T có quyền đi lại thăm nom, chăm
sóc con chung không ai được cản trở.

Hiện nay chị X đang làm ăn, sinh sống tại Đài L, chị X, anh T và bà Ch
thống nhất tạm giao cháu L cho bà Ch chăm sóc trong thời gian chị X không có
mặt ở Việt Nam. Bà Ch cam kết sẽ có trách nhiệm đảm bảo cho cháu L cuộc sống
tốt nhất. Xét thấy, sự thỏa thuận của chị X, bà Ch, anh T phù hợp với pháp luật nên
được chấp nhận.

Về tài sản chung, công nợ: Chị X, anh T không đề nghị Tòa án giải quyết nên
Hội đồng xét xử không xem xét.

[4] Về án phí: Chị X xin chịu án phí ly hôn theo quy định của pháp luật.
Xét thấy ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phù hợp

với pháp luật nên được chấp nhận.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng: Khoản 1 Điều 28, khoản 3 Điều 35, Điều 37, khoản 4 Điều 147
khoản 1 Điều 228 Bộ luất Tố tụng dân sự; Điều 51, 56, 58, 82, 83, Điều 123, 127
Luật Hôn nhân và gia đình; điểm a khoản 5 Điều 27 nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nghiêm Thị X
1/ Về quan hệ hôn nhân: Xử công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Nghiêm

Thị X và anh Trần Văn T.



2/ Về con chung: Giao cháu Trần Phương L, sinh ngày 19/12/2009 cho chị
Nghiêm Thị X trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi con chung
thành niên.

Về tiền cấp dưỡng nuôi con chung: Anh T, chị X tự nguyện thỏa thuận. Tòa
án không giải quyết.

Anh T có quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung không ai được cản
trở.

Tạm giao cháu Trần Phương L, sinh ngày 19/12/2009 cho bà Phạm Thị Ch
trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chị X làm ăn, sinh sống tại Đài L.

3/ Về tài sản chung, công nợ, công sức đóng góp: Tòa án không xem xét.
4/ Về án phí: Chị Nghiêm Thị X xin chịu toàn bộ 150.000đồng (một trăm năm

mươi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. (Xác nhận chị X đã nộp 300.000đồng tiền
tạm ứng án phí ly hôn tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2020/0000389 ngày
04/01/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ). Hoàn lại cho chị X 150.000đồng
(một trăm nămmươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí ly hôn.

T hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự
thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án
theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án
được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự".

Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn hạn
01 tháng kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ
ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để đề nghị xét xử theo trình tự
phúc thẩm.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Phẩm Bùi Thị Hảo Điêu Thị Bích Lượt



Toµ ¸n nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
nam
HUYỆN LÂM THAO ¹
tØnh phó thä

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2021 tại: Phòng nghị án
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

¹ Bà Điêu Thị Bích Lượt
1/ Ông Nguyễn Phúc Hiếu

2/ Bà Vũ Thị Thanh Hương
Tiến hành nghị án vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số: 131/2021/TLST -

HNGĐ ngày 29 tháng 3 năm 2021 tranh chấp Hôn nhân gia đình giữa:
Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Lan - sinh năm 1990;
ĐKHKTT:Khu3, xãXHuy, huyệnLâmThao, tỉnhPhúThọ
Bị đơn: Anh Nguyễn Tuấn Anh - sinh năm 1988;
ĐKHKTT: Khu3, xãXHuy, huyệnLâmThao, tỉnhPhúThọ
Chỗ ở hiện nay: Chung cư Đồng An 1, đường Bình Hòa 24, khu phố Đồng An 1,

phườngBìnhHòa, thànhphốThuậnAn, tỉnhBìnhDương
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,



QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU.

1/VÒ®iÒuluËt¸pdông:Ápdụng:Điều 51, 56, 81, 82, 83, khoản 4Điều 84Luật
Hônnhânvàgiađình.khoản1Điều228BộluấtTốtụngdânsự;ápdụngkhoản4Điều147BLTTDS;
điểmakhoản5Điều27nghịquyếtsố326/2016/UBTVQH14ngày30/12/2016. KÕt qu¶biÓu
quyÕt:3/3

2/VÒnéidung:Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Lan.
/ Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Nguyễn Thị Lan được ly hôn anh

Nguyễn Tuấn Anh. KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3
2/ Về con chung: Giao cháu Nguyễn Ngọc Diệp Chi, sinh ngày

04/4/2014 và cháu Nguyễn Gia Khánh, sinh ngày 16/9/2015 cho chị
Nguyễn Thị Lan trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi các
con chung thành niên. Anh Anh không phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung
cùng chị Lan. Anh Anh có quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung
không ai được cản trở. KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3

3/ Về tài sản chung, công nợ, công sức đóng góp: Tòa án không xem xét
KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3

3 /Vềánphí:Chị Lan phải chịu 300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền án
phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3

Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
- VKSND huyện Lâm Thao Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- CQ THADS huyện Lâm Thao
- Đương sự
- UBND xã X Huy, huyện Lâm Thao
- Lưu HS vụ án

Điêu Thị Bích Lượt



Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày
kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong
hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm để đề nghị xét
xử theo trình tự phúc thẩm.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nghị án kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày. Biên bản nghị án
được thông qua và hội đồng nhất trí ký biên bản.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Toµ ¸n nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam



HUYỆN LÂM THAO §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
tØnh phó thä

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2021 tại: Phòng nghị án
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Điêu Thị Bích Lượt
C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 1/ Ông Nguyễn Phúc Hiếu

2/ Bà Vũ Thị Thanh Hương
Tiến hành nghị án vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số: 131/2021/TLST -

HNGĐ ngày 29 tháng 3 năm 2021 tranh chấp Hôn nhân gia đình giữa:
Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Lan - sinh năm 1990;
ĐKHKTT:Khu3, xãXHuy, huyệnLâmThao, tỉnhPhúThọ
Bị đơn: Anh Nguyễn Tuấn Anh - sinh năm 1988;
ĐKHKTT: Khu3, xãXHuy, huyệnLâmThao, tỉnhPhúThọ
Chỗ ở hiện nay: Chung cư Đồng An 1, đường Bình Hòa 24, khu phố Đồng An 1,

phườngBìnhHòa, thànhphốThuậnAn, tỉnhBìnhDương
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,
QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU.

1/VÒ®iÒuluËt¸pdông:Ápdụng:Điều 51, 56, 81, 82, 83, khoản 4Điều 84Luật
Hônnhânvàgiađình.khoản1Điều228BộluấtTốtụngdânsự;ápdụngkhoản4Điều147BLTTDS;
điểmakhoản5Điều27nghịquyếtsố326/2016/UBTVQH14ngày30/12/2016. KÕt qu¶biÓu
quyÕt:3/3

2/VÒnéidung:Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Lan.
/ Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Nguyễn Thị Lan được ly hôn anh

Nguyễn Tuấn Anh. KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3
2/ Về con chung: Giao cháu Nguyễn Ngọc Diệp Chi, sinh ngày

04/4/2014 và cháu Nguyễn Gia Khánh, sinh ngày 16/9/2015 cho chị
Nguyễn Thị Lan trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi các
con chung thành niên. Anh Anh không phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung
cùng chị Lan. Anh Anh có quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung
không ai được cản trở. KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3

3/ Về tài sản chung, công nợ, công sức đóng góp: Tòa án không xem xét
KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3



3 /Vềánphí:Chị Lan phải chịu 300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền án
phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3

Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
- VKSND huyện Lâm Thao Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- CQ THADS huyện Lâm Thao
- Đương sự
- UBND xã X Huy, huyện Lâm Thao
- Lưu HS vụ án

Điêu Thị Bích Lượt



Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày
kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong
hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm để đề nghị xét
xử theo trình tự phúc thẩm.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nghị án kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày. Biên bản nghị án
được thông qua và hội đồng nhất trí ký biên bản.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


